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      7 th n     năm     , tại Hội tr ờng xét xử Toà án nhân dân tỉnh 

   Tĩnh xét xử sơ thẩm côn   hai vụ  n thụ l  s  139/2023/TLST-     ngày 

 6 th n     năm      về việc “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn”, theo 

Qu ết định đ a vụ  n ra xét xử s :          Q XXST-     n     4 th n  

   năm     , Qu ết định hoãn phiên tòa s  6       Q ST-DS ngày    th n  

   năm       i a c c đ ơn  s : 

-   u ên đơn: Chị Phạm Thị T, sinh năm 1994; Nơi đăng ký hộ khẩu 

th ờng trú: Tổ dân ph   , ph ờn   , thị xã H, tỉnh    Tĩnh. (Có đơn xin xét xử 

vắng m t) 

- Bị đơn: Anh Tr ơn  Việt H, sinh năm 1998; Nơi đăng ký hộ khẩu th ờng 

trú tr ớc khi xuất c nh: Tổ dân ph   , ph ờn   , thị xã H, tỉnh    Tĩnh (Hiện 

đang sinh s ng và làm việc tại V ơng qu c Anh). (Có ý kiến xin xét xử vắng 

m t) 

NỘI DUNG V  ÁN 

Theo nội dun    n  h i  i n và   i  h i c  tron  h  s  v  án  n uyên   n 

chị Phạm Thị T trình bày:  

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Tr ơn  Việt H và chị Phạm Thị T đăn      ết 

hôn v o n     8       9 tại Ủ  ban nhân dân ph ờn   , thị xã H, tỉnh    Tĩnh. 

Hôn nhân do hai bên t  nguyện, có tổ chức lễ c ới. Sau khi kết hôn, vợ chồn  

chun  s n  hạnh ph c đ ợc một thời  ian tại tổ dân ph   , ph ờn   , thị xã H, 
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tỉnh    Tĩnh.  ến th n  7    9, anh H xuất c nh san  V ơn  qu c Anh để làm 

việc. Trong thời gian chồn  đi n ớc ngoài thì vợ chồng vẫn duy trì liên lạc 

nh n   hôn  nhiều, do kho ng cách và anh H có quan hệ tình c m với n  ời 

khác nên vợ chồn  th ờng x y ra mâu thuẫn. Khi chị T phát hiện đ ợc s  việc, 

thì anh H không tìm cách hàn gắn mà còn nói chị l m đơn l  hôn. Chị T tha thứ 

để hàn gắn quan hệ vợ chồn  nh n  anh H vẫn tiếp tục ngoại tình, không còn 

trách nhiệm với  ia đ nh.  h n thấ  mâu thuẫn vợ chồn  đã trầm tr n , t nh 

trạn  hôn nhân của vợ chồn   hôn  thể dun  hòa, mục đ ch hôn nhân  hôn  đạt 

đ ợc. V  v  , chị Phạm Thị T đề n hị Tòa  n  i i qu ết đ ợc l  hôn với anh 

Tr ơn  Việt H.   

- Về con chun : Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có một con chung là 

cháu Tr ơn   o n   ia L, sinh n   :  7 8    9. Chị T đề nghị đ ợc tr c tiếp 

nuôi d ỡn , chăm sóc con chun  v  đề nghị anh Tr ơn  Việt H cấp d ỡng nuôi 

con mỗi th n   .   .    đồn  đến khi cháu Tr ơn   o n   ia L đủ 18 tuổi.  

- Về tài s n chung và nợ chung: Chị Phạm Thị T x c định vợ chồn   hôn  

có t i s n chun , nợ chun ;  hôn   êu cầu Tòa án gi i quyết.  

Chị Phạm Thị T đề nghị Tòa án không tiến hành hòa gi i và xét xử vắng 

m t chị. 

Quá trình giải quyết v  án  Tò  án  ã tiến hành làm vi c với anh Trư n  

Vi t H thông qua cuộc gọi video có hình ảnh với tài khoản Zalo của anh Trư n  

Vi t H (do bà Thái Thị N là mẹ của anh Trư n  Vi t Hoàng cung c thông tin) tại 

tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Bị   n  nh Trư n  Vi t H trình bày:  

- Về quan hệ hôn nhân: anh Tr ơn  Việt   th n  nhất về nội dun  tr nh 

b   của chị Phạm Thị T về việc  ết hôn, qu  tr nh chun  s n  v  ph t sinh mâu 

thuẫn. anh H đồn    với  êu cầu xin l  hôn của chị T, đề n hị Tòa  n  i i qu ết 

cho anh H v  chị T đ ợc l  hôn.  

- Về con chun : vợ chồng có một con chung là cháu Tr ơn   o n   ia L, 

sinh n   :  7 8    9. Khi l  hôn, anh H đồn    để chị T đ ợc tr c tiếp chăm 

sóc, nuôi d ỡn  ch u. Anh H cấp d ỡn  nuôi con th n   .   .    đồn  từ thời 

điểm l  hôn cho đến  hi con đủ  8 tuổi. 

- Về tài s n chung và nợ chung: anh Tr ơn  Việt   x c định vợ chồn  

 hôn  có t i s n chun , nợ chun ;  hôn   êu cầu Tòa án gi i quyết. 

Nay anh H  hôn  thể về Việt  am  i i qu ết l  hôn,  hôn  cun  cấp đ ợc 

địa chỉ tại V ơn  qu c Anh nên anh xin vắn  m t tron  qu  tr nh Tòa  n  i i 

qu ết v  ủ  qu ền cho mẹ đẻ l  b  Th i Thị    iao nh n c c t i liệu tha  anh. 

Quá trình làm việc, bà Th i Thị   đồng ý chấp nh n việc ủy quyền giao nh n tại 

liệu của anh Tr ơn  Việt  , cam kết sẽ thông báo lại kịp thời nội dung các tài 

liệu, văn b n của Tòa  n để anh H đ ợc biết. 

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh    Tĩnh ph t biểu quan điểm về việc 

tuân theo pháp lu t t  tụng trong quá trình gi i quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, th     cơ b n đ n  qu  định của pháp lu t:  
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Về trình t , thủ tục thụ lý vụ án: Ngày 07/4/2022 chị Phạm Thị T nộp đơn 

khởi kiện ly hôn cho Tòa án tỉnh    Tĩnh. Sau  hi có  ết qu  thông tin xuất 

nh p c nh của anh Tr ơn  Việt H, ngày 16/10/2023 Tòa án tỉnh    Tĩnh mới 

tiến hành thụ lý vụ việc là vi phạm qu  định tại  iều 191, 195 Bộ lu t t  tụng 

Dân s  2015.  

Việc chấp hành pháp lu t của c c đ ơn  s  đã th c hiện đ n  qu  định 

pháp lu t.  

 ại diện Viện  iểm s t nhân dân tỉnh    Tĩnh sau  hi nh n xét việc chấp 

h nh ph p lu t của Thẩm ph n, Th     v  c c đ ơn  s  đã phân t ch nội dun  

vụ việc, c c vấn đề đ ơn  s  đã thỏa thu n th n  nhất đ ợc với nhau v  đề n hị 

Tòa  n  p dụn :  

Kho n    iều  8, điểm a kho n    iều  7,  iều  9,  iều 464,  iều 369 

Bộ lu t t  tụng Dân s ;  iều 51, 55, 57, 81, 82, 83, 123, 127 Lu t Hôn nhân gia 

đ nh năm    4, Côn  văn s   253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án 

nhân dân T i cao; đoạn   điểm b tiểu mục  . , mục   phần II   hị qu ết 

01/2003/NQ-  TP n     6 4      của  ội đồn  thẩm ph n TA DTC, Chấp 

nh n  êu cầu  hởi  iện của n u ên đơn chị Phạm Thị T. Xử cho chị Phạm Thị T 

đ ợc l  hôn với anh Tr ơn  Việt  .  

Về con chun : Giao con chung là cháu Tr ơn   o n   ia L, sinh n   : 

17/8/2019 cho chị Phạm Thị T tr c tiếp chăm sóc, nuôi d ỡng; Anh Tr ơn  

Việt   cấp d ỡn  nuôi con th n   .   .    đồn  từ thời điểm l  hôn cho đến 

 hi con đủ  8 tuổi. 

Về nợ chun , t i s n chun : Khôn   êu cầu nên  hôn  xem xét.  

Về án phí: Buộc chị T ph i chịu  n ph  sơ thẩm theo qu  định. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

Sau  hi n hiên cứu c c t i liệu có tại hồ sơ vụ  n đ ợc thẩm tra tại phiên 

tòa,    iến tr nh b   của đ ơn  s  v  đại diện Viện  iểm s t;  ội đồn  xét xử 

nh n định: 

[1]. Về  ố  ụ     

[1.1]. Về thẩm quyền  iải quyết v  án: Anh Tr ơn  Việt H và chị Phạm Thị 

T đăn      ết hôn ngày 08/01/2019 tại Ủ  ban nhân dân ph ờn   , thị xã H, 

tỉnh    Tĩnh. Nay chị Phạm Thị T khởi kiện yêu cầu đ ợc ly hôn với anh 

Tr ơn  Việt H. Tại côn  văn cun  cấp thông tin danh sách khách xuất nh p 

c nh của Cục Q - Bộ C, xác nh n: anh Tr ơn  Việt H, sinh n     6  7  998; hộ 

khẩu th ờng trú: Tổ dân ph   , ph ờn   , thị xã H, tỉnh    Tĩnh đã xuất c nh 

lần gần đâ  nhất v o n       7    9, hiện ch a có thôn  tin nh p c nh về n ớc. 

Theo thôn  tin n  ời nhà anh H cho biết hiện tại anh H đan  lao động tại V. Tại 

thời điểm thụ lý vụ án, anh H đan  ở n ớc n o i, do đó, vụ  n thuộc thẩm qu ền 
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 i i qu ết của To   n nhân dân tỉnh    Tĩnh theo qu  định tại  iều 37 Bộ lu t 

t  tụng dân s .  

[1.2]. Về thủ t c tố t ng: Theo Côn  văn s  253/TANDTC-PC, ngày 

26/11/2018 của Toà án nhân dân t i cao h ớng dẫn gi i quyết vụ án ly hôn có bị 

đơn l  n  ời Việt Nam ở n ớc n o i nh n   hôn  rõ địa chỉ, Toà án nhân dân 

tỉnh    Tĩnh đã tiến hành xác minh quan hệ hôn nhân, địa chỉ của anh Tr ơn  

Việt H qua bà Thái Thị N là mẹ đẻ anh  . Bà Thái Thị N cho biết hiện tại anh H 

lao động tại V ơn  qu c Anh, còn địa chỉ cụ thể bà không biết. To   n đã điện 

thoại có hình  nh cho anh H, có s  chứng kiến của bà Thái Thị N, đã  hi lại biên 

b n ngày 03/11/2023, anh H cho biết hiện tại anh đan  lao động tại V ơn  qu c 

Anh, công việc tha  đổi, địa chỉ không ổn định nên anh H không thể cung cấp 

cho Tòa án. Anh H không thể về Việt  am để gi i quyết vụ  n, đề nghị Tòa án 

gi i quyết vắng m t anh. Anh H đề nghị Tòa án t n  đạt văn b n t  tụng cho anh 

thông qua bà Thái Thị N. Bà N đồng ý nh n văn b n và cam kết thông báo kịp 

thời, đầ  đủ cho anh H biết. Nguyên đơn chị Phạm Thị T có yêu cầu đ ợc xét xử 

vắng m t. Do đó, To   n xét xử vắng m t anh H theo qu  định tại  iều 238, 477 

Bộ lu t t  tụng Dân s . 

[2]. Về     du  : 

[2.1] Về qu n h  hôn nhân: Anh Tr ơn  Việt H và chị Phạm Thị T t  do 

tìm hiểu, kết hôn trên tinh thần t  nguyện v o năm    9, có đăn      ết hôn và 

đ ợc Ủ  ban nhân dân ph ờn   , thị xã H, tỉnh H  Tĩnh cấp giấy chứng nh n 

kết hôn. Căn cứ qu  định tại   iều 8, 9 Lu t hôn nhân v   ia đ nh, hôn nhân của 

anh H và chị T là hợp pháp.  ến th n  7    9, anh H đi xuất  hẩu lao độn  tại 

  i Loan. Trong thời gian chồn  đi n ớc ngoài thì vợ chồng vẫn duy trì liên lạc 

nh n   hôn  nhiều, do kho ng cách và anh H có quan hệ tình c m với n  ời 

khác nên vợ chồn  th ờng x y ra mâu thuẫn. Khi chị T phát hiện đ ợc s  việc, 

thì anh H không tìm cách hàn gắn mà còn nói chị l m đơn l  hôn. Chị T tha thứ 

để hàn gắn quan hệ vợ chồn  nh n  anh H vẫn tiếp tục ngoại tình, không còn 

trách nhiệm với  ia đ nh.  h n thấ  mâu thuẫn vợ chồn  đã trầm tr n , t nh 

trạn  hôn nhân của vợ chồn   hôn  thể dun  hòa, mục đ ch hôn nhân  hôn  đạt 

đ ợc. V  v  , chị Phạm Thị T đề n hị Tòa  n  i i qu ết đ ợc l  hôn với anh 

Tr ơn  Việt H. Anh H xác nh n nh ng nội dung về thời gian kết hôn, vợ chồng 

có mâu thuẫn l  đ n  v  thừa nh n tình c m vợ chồng không còn n a nên việc 

chị T xin l  hôn th  anh c n  đồn   . 

Xét thấy mâu thuẫn gi a anh H và chị T là có x y ra trên th c tế v  đã trầm 

tr ng, vợ chồng không còn quan tâm, trách nhiệm    đến nhau, mục đ ch hôn 

nhân  hôn  đạt đ ợc nên việc chị T yêu cầu l  hôn l  có căn cứ và phù hợp. Do 

đó, căn cứ  iều 51, 56 Lu t  ôn nhân v   ia đ nh, chấp nh n yêu cầu khởi kiện 

xin ly hôn của chị T, cho anh H và chị T ly hôn.  

[2.2] Về con chung: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có một con chung là 

cháu Tr ơn   o n   ia L, sinh n   :  7 8    9. C  anh H và chị T đều th ng 

nhất giao cháu Tr ơn   o n   ia L cho chị T tr c tiếp nuôi d ỡn , chăm sóc 



5 

 

và anh Tr ơn  Việt H cấp d ỡng nuôi con mỗi th n   .   .    đồn  đến khi 

cháu Tr ơn   o n   ia L đủ 18 tuổi. Xét thấy việc thỏa thu n của hai vợ chồng 

là t  nguyện nên Tòa án ghi nh n s  thỏa thu n này. Căn cứ qu  định tại  iều 

81 Lu t  ôn nhân  ia đ nh, giao con chung là cháu Tr ơn   o n   ia L, sinh 

n   :  7 8    9 cho chị Phạm Thị T tr c tiếp chăm sóc, nuôi d ỡn  cho đến khi 

con đủ tuổi thành niên, mỗi tháng anh Tr ơn  Việt H cấp d ỡn   .   .    đồng 

để nuôi con là phù hợp với qu  định của pháp lu t và s  thỏa thu n của các bên. 

Anh H có quyền đi lại thăm nom con chun   hôn  đ ợc ai n ăn c n. 

[2.3]. Về tài sản chung, nợ chung: Chị Phạm Thị T, anh Tr ơn  Việt H x c 

định vợ chồn   hôn  có t i s n chun , nợ chun ;  hôn   êu cầu Tòa án gi i 

quyết nên không xem xét. 

 [3]. Về á          u ề    á   cáo:   u ên đơn ph i chịu  n ph  theo qu  

định của ph p lu t.   u ên đơn, bị đơn có qu ền  h n  c o b n  n theo qu  

định của ph p lu t. 

V  các    trên  

QUYẾT Đ NH 

Áp dụn  c c  iều 51, 56, 81, 82, 83, 107, 110, 116, 117, 123, 127 Lu t 

Hôn nhân gia đ nh năm    4, c c  iều 28, 37, 39, 227, 273, 464, 469, kho n 2 

 iều 479,  iều 147 Bộ lu t T  tụng dân s  năm    5; Côn  văn s  

253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân T i cao về gi i quyết 

vụ án Ly hôn có bị đơn l  n  ời Việt Nam ở n ớc ngoài nh n   hôn  rõ địa chỉ, 

điểm a kho n 5, điểm a kho n 6  iều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về 

án phí, lệ phí Tòa án,  Tu ên xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nh n yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của anh 

Tr ơn  Việt H. Cho anh Tr ơn  Việt H và chị Phạm Thị T ly hôn. 

 . Về con chung: Giao con chung Tr ơn   o n   ia L, sinh n   : 

 7 8    9 cho chị Phạm Thị T tr c tiếp chăm sóc, nuôi d ỡn ,  i o dục. Anh H 

đón   óp tiền cấp d ỡn  nuôi con mỗi th n   .   .   đ (ba triệu đồn )  ể từ 

n    xét xử sơ thẩm n     7         cho đến  hi ch u L tròn  8 tuổi. Anh H có 

qu ền đi lại thăm nom con chun   hôn  đ ợc ai n ăn c n. 

Tr ờn  hợp b n  n, qu ết định đ ợc thi h nh theo qu  định tại điều   Lu t 

thi h nh  n dân s  th  bên đ ợc thi h nh  n dân s , bên ph i thi h nh  n dân s  

có qu ền thỏa thu n thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, t  n u ện thi h nh 

 n ho c bị c ỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c điều 6, 7, 7a, 9 Lu t thi 

h nh  n dân s ; thời hiệu thi h nh  n đ ợc th c hiện theo qu  định tại điều    

Lu t thi h nh  n dân s . 

Tron  tr ờn  hợp bên có n hĩa vụ ch m tr  tiền th  bên đó ph i tr  lãi đ i 

với s  tiền ch m tr  t ơn  ứn  với thời  ian ch m tr  theo mức lãi suất c c bên 

thỏa thu n nh n  ph i phù hợp với qu  định của ph p lu t; nếu  hôn  có thỏa 
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thu n về mức lãi suất th  qu ết định theo mức lãi suất qu  định tại  ho n    iều 

468  ộ lu t Dân s  năm    5. 

3. Về án phí:  uộc chị Phạm Thị T ph i chịu    .    đồn   n ph  l  hôn 

sơ thẩm, đ ợc trừ v o s  tiền    .    đồn  tạm ứn   n ph  đã nộp theo biên lai 

s      5   n     8 4      tại Cục thi h nh  n dân s  tỉnh    Tĩnh. Anh 

Tr ơn  Việt   ph i chịu    .   đ  n ph  cấp d ỡn  nuôi con. 

4. Về quyền kháng cáo:   u ên đơn vắng m t tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày, bị đơn vắng m t tại phiên to  đ ợc quyền kháng 

cáo trong hạn 01 tháng kể từ ngày b n án đ ợc t n  đạt ho c niêm yết hợp lệ 

theo qu  định của pháp lu t. 

 

         Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

Bùi Văn Hồng       Nguyễn Tất Thể 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

         Trần Thị Thu Hiền 
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N     ận:                           
- TAND cấp cao tại     ội;       

- VKSND tỉnh    Tĩnh; 

- Cục THADS tỉnh    Tĩnh; 

- U  D ph ờn    u Liêu, TX Hồn  Lĩnh, 

Tỉnh    Tĩnh; 

-   ơn  s ; 

- L u  S, TDS.   

TM. HỘI Đ NG X T X  

Thẩ  phán - Chủ  oạ phi n  o  

 

 

 

Trần Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

HỘI Đ NG XÉT X  SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Quân         Trần Đăng Ninh 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Hà Ngân 
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